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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ thực trạng và đề xuất các kiến nghị để nâng cao kết quả hoạt động tài 

trợ giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị sữa tươi khu vực Đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu sử dụng thông tin thứ 

cấp và dữ liệu được thu thập từ 223 mẫu điều tra gồm các tác nhân bên trong chuỗi giá trị sữa tươi và cán bộ quản 

lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy dòng tài trợ giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị sữa tươi vận hành từ tác nhân đầu 

chuỗi tới tác nhân cuối chuỗi, cùng chiều với sự dịch chuyển dòng hàng hóa của chuỗi. Tín dụng đầu vào cho thức 

ăn hỗn hợp giữa nhà cung ứng với hộ chăn nuôi bò sữa và tín dụng thương mại được sử dụng phổ biến. Hoạt động 

tài trợ giữa các tác nhân trong chuỗi chủ yếu đáp ứng về nhu cầu vốn lưu động, không chú trọng nhu cầu đầu tư tài 

sản cố định; Có sự mất cân đối lớn giữa tín dụng đầu vào và tín dụng thương mại đối với hộ chăn nuôi bò sữa. Để 

nâng cao kết quả hoạt động tài trợ bên trong chuỗi cần giảm sự mất cân đối trong tài trợ của hộ chăn nuôi bò sữa; 

đa dạng hơn về hình thức tài trợ; mở rộng tín dụng đầu vào với các yếu tố đầu vào khác và tạo điều kiện hình thành 

các tổ sản xuất, hợp tác xã chăn nuôi bò sữa. 

Từ khoá: Hoạt động tài trợ bên trong, chuỗi giá trị sữa tươi, Đồng bằng sông Hồng. 

 Research on Financing Activites Among Actors 
in the Fresh Milk Value Chain in the Red River Delta of Vietnam 

ABSTRACT 

The study was conductedto analyze the situation and propose recommendations to improve the financing 

activities among actors in the fresh milk value chain in the Red River Delta of Vietnam. The study used secondary 

and primary data collected from 223 samples including the fresh value chain’s actors and government staffs. The 

results showed that the internal financing flow of the fresh milk value chain shifted from upstream to downstream. 

Input supplier credit and trade credit were mainly used among actors in the chain, supporting the working capital 

needs of actors, but not much for fixed-assets. There was an imbalance between input credit and trade credit of dairy 

farms. In order to improve internal financing activities, it is necessary to reduce the imbalance in the financing of dairy 

farmers, diversify the forms of financing, apply input supplier credit with other inputs, and promote the formation of 

production groups and/or dairy services cooperatives. 

Keywords: Internal financing activities, fresh milk value chain, Red river delta. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhu cæu tiêu thý sân phèm sĂa ć Việt Nam 

luôn giĂ mĀc tëng trþćng cao nhą xu hþĆng câi 

thiện sĀc khôe, tæm vóc cûa ngþąi Việt mà sân 

xuçt (SX) trong nþĆc chî đáp Āng khoâng 35% 

nhu cæu, cho thçy thị trþąng sĂa và ngành chën 

nuôi bò sĂa trong nþĆc còn nhiều cĄ hội phát 

triển mänh mẽ (Ánh Tuyết, 2020). Theo Cýc 

Chën nuôi (2019), 100% hộ, cĄ sć chën nuôi bò 

sĂa tham gia liên kết tÿ SX, thu mua, bâo quân, 

tiêu thý sân phèm sĂa. Đåy là cĄ sć để phát 

triển theo chuỗi giá trị (CGT) đối vĆi sân phèm 

sĂa tþĄi.  
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Thăc tế cho thçy, chën nuôi bò sĂa (CNBS) 

đòi hôi vốn đæu tþ lĆn, công nghệ kč thuêt cao, 

kinh nghiệm chën nuôi. Tuy nhiên, gæn 71% 

đàn bò sĂa ć Việt Nam đþĉc chën nuôi ć quy 

mô nông hộ, chû yếu dþĆi 5 con (Cýc Chën 

nuôi, 2019) nên vốn đæu tþ phý thuộc nhiều 

vào khâ nëng tiếp cên tài chính cûa hộ. Trong 

khi đó, do chu kĊ SX dài, thąi gian thu hồi vốn 

chêm, tính rûi ro cao nên nhiều hộ CNBS khó 

tiếp cên vĆi vốn vay ngân hàng (Cýc Chën 

nuôi, 2019). Không chî hộ CNBS, doanh nghiệp 

SX, chế biến sĂa trong nþĆc cüng đang chịu sĀc 

ép cänh tranh ngày càng tëng cûa sĂa nhêp 

khèu và yêu cæu ngày càng cao cûa ngþąi tiêu 

dùng về chçt lþĉng, an toàn vệ sinh thăc 

phèm, đòi hôi phâi đæu tþ lþĉng vốn lĆn (Anh 

Quân, 2018). Vêy giâi pháp nào có thể tháo gĈ 

khó khën về vốn đæu tþ cho hộ CNBS cüng nhþ 

đáp Āng nhu cæu về vốn đæu tþ cho các doanh 

nghiệp SX, chế biến sĂa? 

Theo tÿ điển tiếng Việt (2014) “tài trĉ là các 

hỗ trĉ tài chính”. Nhþ vêy tài trĉ giĂa các tác 

nhân trong CGT chính là să hỗ trĉ tài chính cûa 

các tác nhân trong chuỗi vĆi nhau. Trong đó, 

hình thĀc tài trĉ chû yếu cûa các tác nhân trong 

chuỗi là tín dýng đæu vào, tín dýng thþĄng mäi 

(mua hàng trâ chêm, Āng trþĆc tiền hàng), cho 

vay ngín hän... (AfDB, 2013; Gouri & Mahajan, 

2017). Nghiên cĀu cûa Miller & Jones (2010), 

Gouri & Mahajan (2017) cho thçy, hoät động tài 

trĉ cûa chính các tác nhân trong CGT là một 

trong nhĂng giâi pháp tháo gĈ khó khën về vốn 

cho các tác nhân. Khi tham gia CGT, nguồn tài 

chính cho các tác nhân thăc hiện chĀc nëng cûa 

mình có thể đến tÿ nguồn vốn tă có cûa mỗi tác 

nhân, nguồn vốn vay tÿ bên ngoài và tài trĉ tÿ 

các tác nhân trong chuỗi (Shrestha & cs., 2010 

trích trong Mani & cs., 2017; IFAD, 2012). Hoät 

động tài trĉ giĂa các tác nhân trong CGT khíc 

phýc đþĉc rào cân về tài sân thế chçp khi vay 

vốn ngân hàng; đþĉc xây dăng dăa vào quan hệ 

thiết lêp giĂa các tác nhân chuỗi; thúc đèy să 

giám sát và thăc hiện các nội dung liên quan tĆi 

sân phèm, tÿ đó giâi quyết khó khën về tài 

chính cho các tác nhân trong chuỗi và gia tëng 

sĀc mänh liên kết. 

Ngành CNBS täi khu văc Đồng bìng sông 

Hồng (ĐBSH) trong giai đoän 2016-2020 đã có 

să tëng trþćng çn tþĉng về quy mô chën nuôi 

cüng nhþ sân lþĉng sĂa. Tốc độ tëng trþćng đàn 

bò sĂa và sân lþĉng sĂa bình quân cûa khu văc 

này læn lþĉt là 7,0% và 9%/nëm, đĀng thĀ 2 

trong câ nþĆc (Tổng cýc Thống kê, 2021). CGT 

sĂa tþĄi đþĉc vên hành ć hæu hết các địa 

phþĄng có CNBS. Tuy nhiên, hộ CNBS và các 

tác nhân trong CGT sĂa tþĄi cûa khu văc này 

cüng đang gặp khó khën về vốn SX, kinh doanh. 

Vì vêy, nghiên cĀu này têp trung phân ánh 

thăc träng hoät động tài trĉ giĂa tác nhân trong 

CGT sĂa tþĄi khu văc ĐBSH, tÿ đó đþa ra các 

kiến nghị nhìm nâng cao kết quâ hoät động tài 

trĉ giĂa các tác nhân trong chuỗi CGT này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Khung lý thuyết  

Hoät động tài trĉ giĂa các tác nhân bên 

trong CGT chú trọng vào hỗ trĉ tài chính nhþ 

tín dýng đæu vào, tín dýng thþĄng mäi và cho 

vay ngín hän (AfDB, 2013; Prasun & cs., 2013; 

Birthal & cs., 2016; Gouri & Mahajan, 20017). 

  

 

Ghi chú:
  

 : Dòng tài trợ giữa các tác nhân ;
 

: Dòng luân chuyển hàng hóa . 

Nguồn: AfDB (2013); Gouri & Mahajan (2017).  

Hình 1. Khung lý thuyết về hoạt động tài trợ giữa các tác nhân trong CGT 
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Nhà chế 

biến  
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Cho vay  Cho vay  Cho vay  

Cho vay  
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Tín dýng đæu vào là hình thĀc tài trĉ dăa 

trên yếu tố đæu vào, khi nhà cung cçp bán chịu 

cho nhà SX hay nhà SX Āng trþĆc tiền để đặt 

mua yếu tố đæu vào. Việc trâ nĉ thăc hiện khi 

thu hoäch hoặc theo thąi gian đã đþĉc thôa thuên. 

Tín dýng thþĄng mäi (TDTM) là hoät động tài trĉ 

dăa trên hàng hóa cûa CGT khi ngþąi mua Āng 

trþĆc tiền cho nhà SX/ngþąi bán hay khi nhà SX 

bán hàng thu tiền sau đối vĆi ngþąi mua trong 

CGT (Miller & Jones, 2010; AfDB, 2013; Gouri & 

Mahajan, 2017). 

Nhþ vêy các hỗ trĉ tài chính bên trong CGT 

có thể diễn ra cùng chiều hoặc ngþĉc chiều vĆi 

dòng hàng hóa cûa CGT. Các hoät động tài trĉ 

này đóng vai trò quan trọng trong giai đoän đæu 

cûa chuỗi bći khíc phýc đþĉc rào cân về tài sân 

thế chçp cho các tác nhân trong chuỗi, đặc biệt 

là nhà SX nhô, khi tiếp cên tài chính tÿ ngân 

hàng (Mani & cs, 2017). 

2.2. Chọn điểm nghiên cứu  

Nghiên cĀu lăa chọn thành phố Hà Nội và 

tînh Hà Nam đäi diện cho CNBS khu văc ĐBSH 

bći quy mô đàn bò sĂa ć hai địa phþĄng này 

chiếm hĄn 50% tổng đàn bò sĂa, sân lþĉng sĂa 

tþĄi chiếm gæn 48% tổng sân lþĉng sĂa cûa khu 

văc nëm 2020 (Tổng cýc Thống kê, 2021). 

CNBS ć thành phố Hà Nội đäi diện cho quy 

mô nhô, lẻ, trung bình là 5,92 con/hộ, chën nuôi 

trong khu dån cþ, nëng suçt sĂa thçp, chçt 

lþĉng sĂa không đồng đều, thiếu hçp dén vĆi 

NMS„ Một trong nhĂng nguyên nhân dén tĆi 

các hän chế trên là khó khën về vốn cho CNBS 

(Ngọc QuĊnh, 2019).  

Quy mô CNBS täi Hà Nam có bþĆc chuyển 

mänh mẽ, tÿ chën nuôi nhô lẻ đã phát triển 

theo hþĆng têp trung, số lþĉng lĆn trong khu 

quy hoäch. Tuy nhiên, phát triển đàn bò sĂa cûa 

tînh vén gặp nhiều khó khën do thąi tiết khí 

hêu, kč thuêt và áp lăc về nhu cæu vốn đæu tþ 

lĆn (Sć NN&PTNT tînh Hà Nam, 2020).  

2.3. Thu thập số liệu 

Số liệu thĀ cçp đþĉc thu thêp tÿ Niên giám 

thống kê cûa Tổng cýc Thống kê; Báo cáo tổng 

kết cûa Cýc Chën nuôi về tình hình CNBS cûa 

khu văc ĐBSH, các tînh Hà Nam, Hà Nội.  

Thông tin sĄ cçp đþĉc thu thêp trong nëm 

2021 tÿ: 

- Phông vçn sâu cán bộ chuyên trách cûa 

tînh Hà Nam và thành phố Hà Nội; thị xã Duy 

Tiên và huyện Gia Låm để ním bít đặc điểm cĄ 

bân cûa CGT sĂa tþĄi, nhên diện tác nhân và sĄ 

đồ hóa CGT. 

- Vên dýng phþĄng pháp nút thít cổ chai 

(bottleneck) lăa chọn tác nhân chế biến sĂa để 

tiếp cên đæu tiên trong CGT bći đåy là tác nhån 

có số lþĉng ít nhþng có nhiều ânh hþćng tĆi các 

tác nhân.  

Tÿ tác nhân chế biến, nghiên cĀu vên dýng 

phþĄng pháp chọn méu quâ cæu tuyết (snowball 

sampling) hay còn gọi là phþĄng pháp phát 

triển mæm (Nguyễn Đình Thọ, 2014) để xác 

định và điều tra các tác nhån phía trþĆc, phía 

sau trong chuỗi bìng phiếu điều tra tiêu chuèn.  

- Thâo luên nhóm đối vĆi hộ CNBS nhìm 

thu thêp thông tin đánh giá cûa hộ về các công 

cý tài trĉ bên trong CGT. 

Kết quâ thu thêp số liệu sĄ cçp đþĉc thể 

hiện trong bâng 1. 

2.4. Phân tích số liệu 

PhþĄng pháp thống kê mô tâ và thống kê 

so sánh đþĉc sā dýng để phân tích thông tin, 

dĂ liệu phýc vý nghiên cĀu đánh giá thăc 

träng tài trĉ giĂa các tác nhân trong CGT, tÿ 

đó thúc đèy việc tìm ra nguyên nhån, là cĄ sć 

đề xuçt giâi pháp.  

PhþĄng pháp phån tích lĉi ích - chi phí, 

phþĄng pháp tČ số đþĉc sā dýng để tính toán 

các chî số về chi phí, doanh thu, thu nhêp hỗn 

hĉp cûa hộ CNBS, khoân phâi thu, phâi trâ, tČ 

lệ giĂa khoân phâi trâ/phâi thu cûa tÿng tác 

nhån để phân ánh kết quâ hoät động tài trĉ bên 

trong CGT sĂa tþĄi. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Chuỗi giá trị sữa tươi khu vực Đồng 

bằng sông Hồng 

CGT sĂa tþĄi khu văc ĐBSH bao gồm 5 

chĀc nëng: cung Āng đæu vào; sân xuçt sĂa; bâo 
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quân; chế biến, phân phối và đþĉc thăc hiện các 

tác nhân: Nhà cung Āng; cĄ sć chën nuôi; cĄ sć 

thu gom; cĄ sć chế biến và cĄ sć phân phối (Hình 

2). Trong đó: 

* CĄ sć cung Āng đæu vào cho CNBS (giống, 

thĀc ën, thuốc thú y, máy móc thiết bị„) bao 

gồm công ty thĀc ën chën nuôi, cĄ sć thu gom 

độc lêp, hĉp tác xã (HTX) chën nuôi bò sĂa, cāa 

hàng bán lẻ. 

 * CĄ sć CNBS là các hộ gia đình vĆi quy mô 

chën nuôi khác nhau. Hæu hết chû cĄ sć CNBS 

có trình độ phổ thông và có độ tuổi phổ biến trên 

45 tuổi. Số nëm tham gia CNBS bình quån là 

14,4 nëm. 

* CĄ sć thu gom: có hai hình thĀc hoät động 

cûa cĄ sć thu gom: 

(1) Cơ sở thu gom độc lập (TGĐL) kiêm 

bán lẻ là HTX hoặc hộ gia đình, thăc hiện thu 

gom sĂa cûa hộ CNBS rồi bán cho cāa hàng sĂa, 

HTX chế biến sĂa. Ngoài ra, tác nhân này còn 

cung Āng thĀc ën chën nuôi cho các hộ CNBS 

bán sĂa cho họ. 

 (2) Cơ cở thu gom của NMS: Đóng vai 

trò trung gian, kết nối nhà máy sĂa (NMS) và cĄ 

sć CNBS, nhên sĂa cûa cĄ sć chën nuôi, bâo 

quân länh và giao sĂa cho NMS hàng ngày. 

Ngoài ra, 2/5 cĄ sć thu gom này thu mua 0,83% 

tổng sân lþĉng sĂa tþĄi không đät tiêu chuèn 

thu mua cûa NMS. 

Bâng 1. Kết quâ thu thập số liệu sơ cấp  

Tác nhân 
Phương pháp 

thu thập 
thông tin 

Số 
lượng 

Tổng thể 
trên địa bàn 
nghiên cứu 

(cơ sở) 

Tỷ lệ  
điều tra/ 
tổng thể 

(%) 

Thông tin thu thập 

Cán bộ quản lý Phỏng vấn sâu 7   Đặc điểm cơ bản của CGT sữa tươi 

Tác nhân tham gia CGT 

Cơ sở chế biến  Nút thắt cổ chai 
(bottleneck); 
Phỏng vấn qua 
phiếu điều tra  

5 6 83,33 Đặc điểm cơ bản, chức năng 

Xác định tác nhân thu gom, tác nhân phân 
phối  

Hình thức, mức độ hoạt động tài trợ được 
nhận từ các tác nhân trong chuỗi 

Hình thức, mức độ hoạt động tài trợ đối 
với các tác nhân trong chuỗi  

Nhà máy sữa 2 2 100,0 

Cơ sở chế biến địa 
phương 

3 4 75,0 

Cơ sở thu gom  Quả cầu tuyết, 
Phỏng vấn qua 
phiếu điều tra; 

 

8 11 72,73 Đặc điểm cơ bản, chức năng 

Xác định tác nhân hộ CNBS, cửa hàng sữa  

Hình thức, mức độ hoạt động tài trợ được 
nhận từ các tác nhân trong chuỗi 

Hình thức, mức độ các hoạt động tài trợ 
đối với các tác nhân trong chuỗi 

Thu gom độc lập 3 4 75,0 

Thu gom của nhà máy 
sữa 

5 7 71,43 

Cơ sở chăn nuôi Quả cầu tuyết, 
Phỏng vấn qua 
phiếu điều tra; 

Thảo luận nhóm  

183 365 50,14 Đặc điểm cơ bản, chức năng 

Hình thức, mức độ hoạt động tài trợ được 
nhận từ các tác nhân trong chuỗi 

Hình thức, mức độ hoạt động tài trợ cho 
các tác nhân trong chuỗi 

Đánh giá đối với các hình thức tài trợ 
được nhận  

Nhà cung ứng  Quả cầu tuyết, 
Phỏng vấn qua 
phiếu điều tra 

10 20 50,0 Đặc điểm cơ bản, chức năng 

Hoạt động tài trợ đối với cơ sở CNBS 

Cơ sở phân phối  Quả cầu tuyết, 
Phỏng vấn qua 
phiếu điều tra 

10    

Nhà phân phối cấp 1 4    

Siêu thị, chuỗi thực 
phẩm sạch… 

6    

TỔNG CỘNG   223    
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Ghi chú: : Dòng lưu chuyển của hàng hóa;
 

 : Dòng tiền khi thanh toán.  

Hình 2. Mô hình chuỗi giá trị sữa tươi  

 

* CĄ sć chế biến: Gồm NMS cûa Công ty cổ 

phæn sĂa Việt Nam (Vinamilk) và NMS cûa 

Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam 

(CGHL) (sau đåy gọi chung nhà NMS) và các cĄ 

sć chế biến địa phþĄng nhþ HTX sĂa bò Phù 

Đổng, Công ty cổ phæn sĂa Mộc Bíc và trang 

träi Mýc Đồng. 

* Tác nhân phân phối: SĂa tþĄi Vinamilk 

và CGHL chû yếu đþĉc vên chuyển tÿ nhà phân 

phối tĆi siêu thị, đäi lý, cāa hàng bán lẻ, cāa 

hàng giĆi thiệu sân phèm và tĆi tay ngþąi tiêu 

dùng. SĂa tþĄi cûa các cĄ sć chế biến địa phþĄng 

đþĉc phân phối trăc tiếp tÿ nhà SX tĆi siêu thị, 

cāa hàng bán lẻ. 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy, hoät động tài 

trĉ giĂa các tác nhân bên trong các CGT bị ânh 

hþćng bći tác nhån đóng vai trò chû chuỗi. Vì 

vêy, bài báo lăa chọn 02 CGT do NMS và cĄ sć 

TGĐL đóng vai trò chû chuỗi để tiếp cên nhìm 

làm rõ các hoät động tài trĉ giĂa các tác nhân 

trong CGT (Hình 3).  

Chuỗi giá trị sữa tươi 1 (CGT1): Trong 

chuỗi này NMS quy mô lĆn đóng vai trò chû 

chuỗi khi thiết lêp các quy định cûa chuỗi, có 

quyền lăa chọn hộ CNBS, thiết lêp träm thu 

gom và tổ chĀc kênh phân phối sân phèm tĆi 

tay ngþąi tiêu dùng. Các NMS thu mua 90,24% 

tổng sân lþĉng sĂa tÿ 143/184 hộ CNBS. Có 

99,17% sân lþĉng sĂa täi các cĄ sć thu gom cûa 

NMS đät tiêu chuèn thu mua cûa nhà máy. 

91,22% sân lþĉng sĂa tþĄi thành phèm cûa các 

NMS tiêu thý qua các tác nhân phân phối và 

8,78% còn läi tiêu thý qua kênh trþąng học, 

bệnh viện, bếp ën têp thể. 

Chuỗi giá trị sữa tươi 2 (CGT2): Trong 

chuỗi này, cĄ sć TGĐL đóng vai trò chû chuỗi, 

có quyền quyết định mua sĂa tþĄi nguyên liệu 

cûa hộ CNBS nào, xác định thąi gian thanh 

toán vĆi hộ chën nuôi và phþĄng thĀc tiêu thý 

sĂa tþĄi. Có 39/184 hộ CNBS bán sĂa cho cĄ sć 

TGĐL. Gæn 4/5 tổng sân lþĉng thu mua cûa cĄ 

sć TGĐL đþĉc bán đó cho cāa hàng sĂa, bánh 

sĂa, 1/5 còn läi bán cho HTX chế biến sĂa. 80% 

sân lþĉng sĂa tþĄi thành phèm cûa HTX chế 

biến sĂa đþĉc phân phối tĆi ngþąi tiêu dùng 

thông qua kênh siêu thị, đäi lý. 20% sân lþĉng 

còn läi đþĉc bán cho bệnh viện và trþąng học. 
 

3.2 Hoạt động tài trợ giữa các tác nhân 

trong chuỗi trị sữa tươi khu vực ĐBSH 

Hoät động tài trĉ giĂa các tác nhân trong 

CGT sĂa tþĄi khu văc ĐBSH xuçt hiện ć tçt câ 

các khâu trong các CGT, vên động cùng chiều 

vĆi dòng lþu thông hàng hóa và bao gồm: tín 

dýng đæu vào, tín dýng thþĄng mäi, khoân đặt 

cọc cûa ngþąi bán. (Hình 3). 

3.2.1. Tín dụng đầu vào  

Là hình thĀc tài trĉ cûa nhà cung Āng đæu 

vào đối vĆi hộ CNBS. Các hộ CNBS có thể sā 

Cơ sở 

cung ứng  

- Công ty 

- HTX 

- Cửa hàng 

bán lẻ 

Cơ sở 

chăn 

nuôi  

(hộ gia 

đình) 

Cơ sở 

thu gom 

- Thu gom 

nhà máy sữa 

- Thu gom 

độc lập 

 

 

Cơ sở  

phân phối 

- Nhà phân 

phối cấp 1 

- Siêu thị, 

cửa hàng 

bán lẻ … 

Cơ sở 

chế biến 

- Nhà máy sữa 

- Chế biến địa 

phương 

 

Cung ứng 

 đầu vào 

(giống, 

thức ăn…) 

Sản xuất  Thu gom  Chế biến  Phân phối  

Chức 

năng 

Tác 

nhân  
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dýng các yếu tố đæu vào mà chþa phâi trâ tiền 

täi thąi điểm mua hàng. 100% nhà cung Āng 

thĀc ën, thuốc thú y và vêt tþ cho biết có thăc 

hiện hoät động tài trĉ này cho hộ CNBS  

(Bâng 2). Nhà cung Āng bò sĂa giống thþąng 

không bán chịu do giá trị lĆn và nhà cung Āng 

muốn thu hồi vốn nhanh. Nhþ vêy, tín dýng 

đæu vào chî têp trung vào vốn lþu động, chþa 

chú trọng tĆi nhu cæu về tài sân cố định (TSCĐ). 

Tçt câ các hộ CNBS sā dýng tín dýng đæu 

vào đối vĆi thĀc ën hỗn hĉp cho bò sĂa (Bâng 3). 

Ngoài ra, các hộ còn mua chịu thĀc ën chën 

nuôi khác nhþ cám ngô, đỗ tþĄng... (31,69%). 

Chî có 12,57% hộ CNBS mua chịu thuốc thú y 

bći nhiều hộ sā dýng các loäi thuốc đþĉc nhà 

nþĆc cçp miễn phí. Hộ CNBS là thành viên HTX 

chën nuôi bò sĂa đþĉc mua chịu vêt tþ, thiết bị 

do HTX cung cçp. 

 
Ghi chú: : Dòng tài trợ giữa các tác nhân; : Dòng luân chuyển hàng hóa; : Dòng tiền 

(thanh toán) của chuỗi. 

Hình 3. Hoạt động tài trợ bên trong CGT sữa tươi  

 Bâng 2. Đặc điểm của các nhà cung ứng đầu vào  

Chỉ tiêu Số lượng (cơ sở) Tỷ lệ (%) 

Đặc điểm nhà cung ứng cấp tín dụng đầu vào cho hộ CNBS 10 100,0 

Xét theo yếu tố đầu vào    

Cung ứng thuốc thú y 2 20 

Cung ứng thức ăn chăn nuôi 7 70,0 

Cung ứng vật tư  1 10,0 

Xét theo hình thức tổ chức   

Công ty  2 20,0 

Cửa hàng bán lẻ 4 40,0 

Cơ sở thu gom  3 30,0 

HTX chăn nuôi bò sữa 1 10,0 

Nhà cung ứng gặp rủi ro người mua không trả tiền theo thỏa thuận  3 30,0 

Cơ sở 

cung ứng  

 

Cơ sở 

chăn 

nuôi  

 

Cơ sở 

thu gom 

 

 

Cơ sở 

phân phối 

 

 

Nhà máy sữa 

 

Cung ứng 

đầu vào 

(giống, thức ăn…) 

Sản xuất  Thu gom  Chế biến  Phân phối  
Chức 

năng 

CGT 1  

Cơ sở 

cung ứng  

 

Cơ sở 

chăn 

nuôi  

 

Cơ sở TGĐL 

 

Cơ sở 

phân phối 

 

HTX 

chế biến sữa 

 

CGT 2  

Cửa hàng 
sữa, bánh sữa 

  

TD đầu vào  TDTM; Đặt cọc TDTM  

Tác nhân  

TD đầu vào  

TD đầu vào  

TDTM; Đặt cọc  TDTM  
TDTM  

TDTM  
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Bâng 3. Số lượng và tỷ lệ hộ CNBS sử dụng tín dụng đầu vào  

Yếu tố đầu vào 

Chuỗi giá trị 1 Chuỗi giá trị 2 Tổng cộng 

Số lượng 
(n = 144) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
(n = 39) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
(n = 183) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thức ăn hỗn hợp 144 100,0 39 100,0 183 100,0 

Thức ăn CN khác 46 31,94 12 30,77 58 31,69 

Thuốc thú y, VTM 20 13,89 3 7,69 23 12,57 

Vật tư, thiết bị CNBS 10 6,94 6 15,38 16 8,74 

Bâng 4. Đặc điểm cơ bân về tín dụng đầu vào  

cho hộ CNBS của CGT sữa tươi  

Yếu tố đầu vào Nội dung Chuỗi giá trị 1 Chuỗi giá trị 2 

 

 

 

Thức ăn hỗn hợp 

Nhà cung ứng Công ty thức ăn chăn nuôi  Cơ sở TGĐL 

Thời hạn 7-15 ngày  10-30 ngày  

Điều kiện  Ký hợp đồng với NMS 

Ký hợp đồng với công ty thức ăn chăn nuôi 

Bán sữa cho cơ sở TGĐL 

Thời điểm thanh toán  Khi hộ CNBS tiền bán sữa Khi nhận được tiền bán sữa 

Thức ăn chăn nuôi khác  

 

Thuốc Thú y, Vitamin 

 

 

Vật tư, thiết bị CNBS 

Nhà cung ứng  HTX chăn nuôi bò sữa; Đại lý; Cửa hàng 
bán lẻ địa phương, vùng lân cận 

Đại lý; Cửa hàng bán lẻ địa 
phương, vùng lân cận 

Thời hạn Tùy từng nhà cung ứng: vài ngày đến 30 
ngày 

Tùy từng nhà cung ứng: vài ngày 
đến 30 ngày 

Điều kiện Người quen; Đã mua nhiều lần; Thành 
viên HTX 

Người quen; Đã mua nhiều lần 

Thời điểm thanh toán  Khi hộ CNBS nhận tiền bán sữa Khi hộ CNBS nhận tiền bán sữa 

 

Đặc điểm tín dýng đæu vào khác nhau giĂa 

các yếu tố đæu vào, hình thĀc tổ chĀc cûa nhà 

cung Āng và CGT (Bâng 4). Trÿ thĀc ën hỗn 

hĉp, tín dýng đæu vào đối vĆi thuốc thú y, vêt tþ 

và thĀc ën chën nuôi khác không có nhiều să 

khác biệt giĂa hai CGT sĂa tþĄi: đa däng về đối 

tþĉng nhà cung cçp; linh hoät về thąi hän tín 

dýng và thþąng do nhà cung cçp quyết định đối 

vĆi tÿng hộ CNBS. Việc mua - bán chịu các yếu 

tố đæu vào này thþąng không ký kết hĉp đồng, 

chû yếu dăa vào mối quan hệ xã hội (ngþąi 

quen, khách quen) hoặc phâi là thành viên HTX 

chën nuôi bò sĂa; Thąi hän tín dýng tÿ vài ngày 

tĆi 1 tháng, chû yếu thanh toán khi hộ CNBS 

nhên đþĉc tiền bán sĂa. 

Tín dýng đæu vào đối vĆi thĀc ën hỗn hĉp 

đþĉc thăc hiện theo quy định chặt chẽ, có nhiều 

ràng buộc giĂa nhà cung Āng - hộ CNBS - NMS 

(CGT1) hoặc cĄ sć TGĐL thu gom - hộ CNBS 

(CGT2). Ngoài ra, tín dýng đæu vào đối vĆi thĀc 

ën hỗn hĉp có liên quan tĆi đặc điểm thanh toán 

đối vĆi hàng hóa cûa chuỗi là sĂa tþĄi. Cý thể: 

* Trong CGT1: Theo hĉp đồng (HĐ) đã kċ 

vĆi NMS, hộ CNBS sẽ mua thĀc ën hỗn hĉp cûa 

công ty thĀc ën chën nuôi do NMS chî định và 

đþĉc thanh toán theo hình thĀc trâ chêm. Thąi 

gian thanh toán tiền thĀc ën hỗn hĉp là cùng 

thąi gian thanh toán tiền sĂa (7-15 ngày) và 

đþĉc thăc hiện bći NMS theo phþĄng thĀc đối 

trÿ. Đến kĊ thanh toán tiền sĂa, NMS sẽ trâ 

tiền thĀc ën hỗn hĉp cho công ty thĀc ën chën 

nuôi tÿ tiền sĂa cûa hộ chën nuôi trþĆc, phæn 

tiền sĂa còn läi sẽ thanh toán cho hộ bìng 

chuyển khoân. Theo các hộ CNBS, hình thĀc 

thanh toán đối trÿ này là phù hĉp, thuên tiện vì 

hộ không mçt thąi gian và phát sinh chi phí đi 

läi, chuyển tiền„) để trâ tiền cho công ty thĀc 

ën chën nuôi. Đối vĆi công ty thĀc ën chën nuôi, 

hình thĀc thanh toán này giúp công ty giâm rûi 

ro thanh toán vì đþĉc thăc hiện bći NMS có uy 

tín, có nëng lăc tài chính tốt.  
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Bâng 5. Kết quâ hoạt động tín dụng đầu vào đối với hộ CNBS trong các CGT  

Chỉ tiêu ĐVT CGT 1 CGT 2 

1. Sản lượng sữa BQ Kg 61,217.86 10,878.86 

2. Tín dụng đầu vào(*)/kg sữa  Nghìn đồng/kg 3,70 1,98 

3. Chi phí thức ăn/kg sữa Nghìn đồng/kg 5,91 5,38 

4. Chi phí trung gian (IC)/kg sữa Nghìn đồng/kg 6,75 6,20 

5. Tổng chi phí/kg sữa BQ Nghìn đồng/kg 8,93 9,21 

6. Thu nhập hỗn hợp/kg sữa Nghìn đồng/kg 4,76 1,85 

7. Tỷ lệ tín dụng đầu vào/Chi phí thức ăn {(2)/(3)} % 62,59 36,83 

8. Tỷ lệ TD đầu vào/IC {(2)/(4)*100} % 54,78 31,96 

9. Tỷ lệ TD đầu vào/Tổng CP {(2)/(5)*100} % 41,66 21,52 

Ghi chú: (*): Tính bằng chi phí thức ăn hỗn hợp/kg sữa BQ. 

Bâng 6. Đặc điểm tín dụng thương mại trong CGT 1  

Đối tượng cấp TDTM 

Nội dung 
Hộ CNBS 

Nhà máy sữa 
(Công ty sữa) 

Nhà PP cấp 1 

Đối tượng hưởng TDTM Nhà máy sữa Nhà phân phối cấp 1 Đại lý, siêu thị, cửa hàng 
bán lẻ 

Thời hạn trả chậm 7-15 ngày 15 ngày Linh hoạt tùy từng đối 
tượng: 3; 10; 15 ngày 

Tỷ lệ trả chậm 100% tiền sữa thu mua trong 
thời hạn trả chậm 

100% tiền sữa trong thời 
hạn trả chậm  

100% tiền sữa (thường 
theo từng đợt giao hàng) 

Điều kiện trả chậm Có ký kết HĐ mua, bán sữa 

Hộ được trả chậm tiền thức ăn 
hỗn hợp cho công ty thức ăn 
chăn nuôi 

Có ký kết HĐ 

Có hạn mức tín dụng giá trị 
bảo đảm thanh toán 

Tín chấp do nhà máy sữa 
đánh giá 

Ký HĐ/thỏa thuận 

Bâng 7. Đặc điểm tín dụng thương mại trong CGT 2  

Đối tượng cấp TDTM 

Nội dung  
Hộ CNBS Cơ sở TGĐL HTX CB sữa 

Đối tượng trả chậm Cơ sở TGĐL HTX chế biến sữa, 

Cửa hàng sữa, bánh sữa 

Đại lý, siêu thị, cửa hàng 
bán lẻ 

Thời hạn trả chậm 10-30 ngày 30 ngày (đối với HTX chế biến sữa) 

15-30 ngày (đối với cửa hàng sữa, 
bánh sữa) 

30-45 ngày 

Tỷ lệ trả chậm 100% tiền sữa thu mua 
trong thời hạn trả chậm 

100% tiền sữa trong thời hạn trả chậm  100% tiền sữa (thường 
theo từng đợt giao hàng) 

Điều kiện trả chậm Hộ được trả chậm tiền 
thức ăn hỗn hợp cho cơ 
sở TGĐL 

Có ký kết HĐ 

Cơ sở TGĐL là thành viên HTX chế 
biến sữa 

Ký HĐ (với siêu thị) 

Thỏa thuận miệng (cửa 
hàng quen) 

   

* Trong CGT2: thąi gian thanh toán thĀc 

ën hỗn hĉp cùng thąi gian thanh toán tiền sĂa 

và theo hình thĀc đối trÿ. Do cĄ sć TGĐL và 

hộ CNBS là ngþąi cùng địa phþĄng, ngþąi 

quen nên việc mua bán, thanh toán chû yếu 

dăa trên să tin tþćng lén nhau và không ký 

kết HĐ. PhþĄng tiện thanh toán chû yếu là 

tiền mặt. 
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TČ lệ tín dýng tài trĉ bći nhà cung cçp thĀc 

ën hỗn hĉp tính trên chi phí thĀc ën, chi phí 

trung gian và tổng chi phí cûa các hộ CNBS 

trong CGT1 cao hĄn các hộ CNBS trong CGT2 

(Bâng 5). 62,59% nhu cæu vốn đæu tþ cho thĀc 

ën/kg sĂa cûa các hộ CNBS trong CGT 1 đã 

đþĉc tài trĉ bći công ty thĀc ën chën nuôi. 

Trong khi đó, các cĄ sć TGĐL chî tài trĉ 36,83% 

chi phí thĀc ën/kg sĂa cho các hộ CNBS trong 

CGT2. Tín dýng đæu vào tÿ thĀc ën hỗn hĉp đã 

tài trĉ cho 54,78% các loäi chi phí mua ngoài 

trong CNBS cûa hộ CNBS trong CGT1. Nhþ vêy 

các hộ này chî têp trung nguồn lăc để đáp Āng 

45,22% nhu cæu chi phí trung gian còn läi. Xét 

trên tổng chi phí, 41,66% tổng chi phí/kg sĂa 

cûa hộ CNBS trong CGT1 và 21,52% tổng chi 

phí/kg sĂa cûa hộ CNBS trong CGT2 đþĉc tài 

trĉ bći nhà cung Āng thĀc ën hỗn hĉp. 

3.2.2. Tín dụng thương mại  

Tín dýng thþĄng mäi (TDTM) đþĉc thăc 

hiện dþĆi hình thĀc bán hàng trâ chêm và vên 

hành cùng chiều vĆi să dịch chuyển cûa hàng 

hóa. Theo đó, nhĂng tác nhån đĀng trþĆc sẽ cçp 

TDTM cho các tác nhân phía sau. 

Đặc điểm chung về TDTM giĂa hộ CNBS 

vĆi ngþąi mua (NMS, cĄ sć TGĐL) trong CGT1, 

CGT2 là đều liên quan chặt chẽ vĆi tĆi tín dýng 

đæu vào cûa thĀc ën hỗn hĉp. Thąi hän hộ 

CNBS sā dýng tín dýng đæu vào cûa nhà cung 

cçp bìng vĆi thąi hän cçp TDTM cho NMS và cĄ 

sć TGĐL. GiĂa các CGT să khác nhau têp trung 

ć yếu tố thąi hän và điều kiện cûa TDTM. Việc 

bị chiếm dýng vốn trong thąi gian låu hĄn có thể 

khiến các hộ CNBS trong CGT2 gặp khó khën 

về dòng tiền cho chën nuôi và chi tiêu so vĆi các 

hộ CNBS trong CGT1. Trong CGT1, việc mua, 

bán, thanh toán đều đþĉc quy định chặt chẽ 

trong hĉp đồng giĂa hộ CNBS và NMS. Nếu có 

rûi ro xây ra liên quan tĆi hàng hóa hay thanh 

toán các bên đều có cĄ sć để đþĉc bâo đâm 

quyền lĉi cûa mình. Trong CGT2, việc mua bán 

giĂa hộ CNBS và cĄ sć TGĐL dăa trên thôa 

thuên miệng, không ký kết hĉp đồng nên tiềm 

èn rûi ro về hàng hóa và thanh toán. 

TDTM cüng đþĉc sā dýng phổ biến giĂa 

NMS, cĄ sć TGĐL, HTX chế biến sĂa vĆi tác 

nhân phân phối trong các CGT nhìm thúc đèy 

să lþu thông cûa hàng hóa trên thị trþąng. Hoät 

động TDTM giĂa các tác nhån này thþąng dăa 

trên HĐ mua, bán. Kết quâ hoät động TDTM 

giĂa các tác nhân trong tÿng CGT sĂa tþĄi đþĉc 

phân ánh täi bâng 8, bâng 9. 

3.2.3. Đặt cọc của hộ CNBS 

Ngoài việc trâ chêm tiền sĂa, NMS còn giĂ 

läi một khoân tiền tþĄng Āng 10 ngày sĂa và cĄ 

sć TGĐL giĂ 5-15 ngày tiền sĂa cûa hộ CNBS. 

Hộ CNBS cho biết khoân tiền này sẽ sā dýng để 

đền bù cho các vi phäm cûa hộ CNBS trong quá 

trình thăc hiện HĐ (nếu có), tÿ đó ràng buộc các 

hộ phâi đâm bâo chçt lþĉng, sân lþĉng lþĉng 

sĂa tþĄi nguyên liệu. Nhþ vêy có thể coi khoân 

tiền sĂa mà NMS và cĄ sć TGĐL giĂ läi cûa hộ 

CNBS chính là khoân đặt cọc cûa hộ CNBS 

nhìm nâng cao trách nhiệm trong việc thăc 

hiện đúng hĉp đồng/thôa thuên vĆi ngþąi mua. 

Điều này sẽ giúp hän chế rûi ro về hàng hóa cho 

ngþąi mua nhþng sẽ làm cho hộ CNBS bị chiếm 

dýng thêm vốn trong quá trình SX (Bâng 8, 

Bâng 9).  

Nhþ vêy, hoät động tài trĉ bên trong các 

CGT sĂa tþĄi đã hình thành khoân phâi trâ, 

khoân phâi thu cûa tÿng tác nhân, liên quan tĆi 

tác nhån phía trþĆc, phía sau täi mỗi khâu cûa 

CGT. Kết quâ nghiên cĀu cho thçy, tác nhân 

phân phối nhên đþĉc tČ lệ tài trĉ lĆn nhçt trong 

các CGT sĂa tþĄi; tiếp theo là cĄ sć TGĐL và tác 

nhân chế biến. Trong câ hai CGT, tác nhân hộ 

CNBS có tČ lệ khoân phâi trâ/khoân phâi thu tÿ 

bán sĂa là thçp nhçt trong toàn chuỗi. Nếu tính 

câ khoân tiền đặt cọc thì tČ lệ vốn bị chiếm dýng 

cûa hộ CNBS càng cao. Hộ CNBS trong CGT2 bị 

chiếm dýng vốn nhiều hĄn so vĆi hộ CNBS 

trong CGT1. Trung bình hộ CNBS tài trĉ cho cĄ 

sć TGĐL 100 đồng thì chî nhên đþĉc phæn tài 

trĉ tÿ họ là 17,53 đồng. Nhþ vêy hộ CNBS tài 

trĉ thuæn cho cĄ sć TGĐL là 82,47 đồng. 

Nhþ vêy, đang có să mçt cån đối lĆn giĂa 

khoân phâi trâ so vĆi khoân phâi thu cûa hộ 

CNBS trong các CGT sĂa tþĄi. Điều này có thể 

buộc hộ phâi sā dýng tiền tích lüy hoặc vay vốn 

tÿ bên ngoài để chi trâ các khoân chi phí phát 

sinh trong kĊ, làm tëng chi phí sā dýng vốn. 
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Ngoài ra, hộ CNBS cüng mçt đi khoân tiền lãi 

có thể đþĉc täo ra tÿ số tiền NMS và cĄ sć 

TGĐL giĂ läi. 

Đánh giá cûa các tác nhân (Bâng 10) cho 

thçy, tài chính trong CGT sĂa tþĄi täi khu văc 

ĐBSH đã làm giâm áp lăc về vốn lþu động cho 

các tác nhån, tëng cþąng tính liên kết giĂa các 

khâu và toàn chuỗi. Tuy nhiên, 3/10 nhà cung 

Āng đæu vào là cāa hàng bán lẻ cho biết họ gặp 

rûi ro nĉ khó đòi đối vĆi khoân bán chịu cho 

một số hộ CNBS. Một số hộ CNBS cüng gặp rûi 

ro thanh toán khi cĄ sć TGĐL gặp khó khën về 

tài chính dén tĆi khoân bán chịu tiền sĂa có 

thể kéo dài tĆi vài tháng. Điều này cho thçy 

việc không ký kết HĐ có thể dén tĆi rûi ro 

thanh toán cho các tác nhån đóng vai trò ngþąi 

bán trong chuỗi. 

Tín dýng đæu vào và TDTM cüng là nhĂng 

hoät động tài trĉ phổ biến giĂa các tác nhân 

trong các nghiên cĀu về tài chính CGT sĂa nói 

riêng và CGT nông nghiệp nói chung. Nghiên 

cĀu cûa Prasun & cs. (2013); Birthal & cs. 

(2016) về CGT sĂa täi Ấn Độ cho thçy CNBS ć 

đó chû yếu là nhô, lẻ nên tín dýng đæu vào đþĉc 

thăc hiện chû yếu đối vĆi thĀc ën chën nuôi. 

ThþĄng nhån địa phþĄng và nhà chế biến trong 

nþĆc đóng vai trò điều hành hoät động tài trĉ 

trong CGT sĂa tþĄi ć Ấn Độ. Đặc điểm này 

tþĄng tă nhþ CGT sĂa tþĄi khu văc ĐBSH. Để 

câi thiện và duy trì việc thu mua sĂa, thþĄng 

nhån địa phþĄng và nhà chế biến trong nþĆc đã 

cung cçp cho hộ CNBS đặc biệt là các hộ CNBS 

quy mô nhô, thiếu tài sân thế chçp các khoân 

vay ngín hän và không tính lãi. 

Numbem & cs. (2020) chî ra TDTM đþĉc 

vên hành tÿ ngþąi SX - ngþąi thu gom - ngþąi 

phân phối trong CGT quâ Huckleberry täi 

Cameroon. Hệ thống này chiếm khoâng 60% 

giao dịch tài chính trong chuỗi, dăa trên să tin 

tþćng, qua các mối quan hệ gia đình, làng xã 

nhþng có hþĆng suy yếu khi có thêm thành viên 

mĆi. Theo Lê Thị Long Vč & cs. (2015), các hộ 

SX mĊ Chü ć Bíc Giang khi tham gia Hội sân 

xuçt đþĉc Hội cung cçp đæu vào và Āng trþĆc 10 

triệu để SX, qua đó tháo gĈ khó khën về vốn cho 

các hộ. Trong nghiên cĀu này, các HTX chën 

nuôi bò sĂa cüng cung cçp tín dýng đæu vào đối 

vĆi vêt tþ, thiết bị cho thành viên cûa mình. Tuy 

nhiên, vốn hoät động cûa các HTX chën nuôi bò 

sĂa còn hän chế, khó khën khi vay vốn tÿ ngân 

hàng nên chþa thăc hiện hoät động cho vay đối 

vĆi thành viên HTX. 

 Bâng 8. Kết quâ hoạt động tài trợ giữa các tác nhân trong CGT1  

Chỉ tiêu ĐVT Hộ CNBS NMS Cơ sở phân phối cấp 1 Siêu thị; bán lẻ 

Số tiền phải thu/kg sữa BQ Nghìn đồng/kg 14,05 27,76 28,94 32,98 

Giá bán sữa BQ/kg Nghìn đồng/kg 13,68 27,76 28,94 32,98 

Số tiền đặt cọc/kg Nghìn đồng/kg 0,37    

Số tiền phải trả/kg sữa BQ Nghìn đồng/kg 3,70 14,05 27,76 28,94 

Tỷ lệ khoản phải trả/phải thu từ sữa % 27,04 50,62 95,92 87,74 

Tỷ lệ tổng khoản phải trả/tổng phải thu % 26,33 50,62 95,92 87,74 

Bâng 9. Kết quâ hoạt động tài trợ giữa các tác nhân trong CGT2  

Chỉ tiêu ĐVT Hộ CNBS 
Cơ sở 
TGĐL 

HTX CB sữa 
Siêu thị; 
bán lẻ 

Số tiền phải thu/kg sữa BQ Nghìn đồng/kg 11,31 13,44 29,67 36,36 

Giá bán sữa BQ/kg Nghìn đồng/kg 11,06 13,44 29,67 36,36 

Số tiền đặt cọc/kg Nghìn đồng/kg 0,25    

Số tiền phải trả/kg sữa BQ Nghìn đồng/kg 1,98 11,31 12,88 29,67 

Tỷ lệ khoản phải trả/phải thu từ sữa % 17,91 84,15 43,40 81,58 

Tỷ lệ tổng khoản phải trả/tổng phải thu % 17,53 84,15 43,40 81,58 
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Bâng 10. Đánh giá của các tác nhân về hoạt động tài trợ trong CGT 

Hình thức 
tài trợ 

Ưu điểm Nhược điểm 
Nghiên cứu  
liên quan 

Tín dụng đầu 
vào 

Giúp hộ CNBS tiếp cận nguồn thức ăn 
chăn nuôi chất lượng; giá rẻ hơn 

Không cần tài sản thế chấp 

Giảm sự phụ thuộc vào vốn vay bên ngoài 
cho hộ CNBS  

Nhà cung cấp đảm bảo được doanh số  

Giảm rủi ro thanh toán của hộ CNBS đối 
với công ty thức ăn chăn nuôi; Cơ sở 
TGĐL 

Tăng rủi ro nợ khó đòi, không trả nợ 
đúng hạn khi không có hợp đồng hoặc 
không thanh toán theo phương thức 
đối trừ 

Hạn chế cơ hội tiếp cận các yếu tố 
đầu vào có tính cạnh tranh hơn về giá 
cả 

Campion (2006);  
Prasun & cs. (2013); 
Birthal & cs. (2016); 
Numbem & cs. (2020); 
Lê Thị Long Vỹ & cs. 
(2015) 

Tín dụng 
thương mại 

Giúp các tác nhân trong chuỗi giảm áp lực 
trong đáp ứng nhu cầu vốn lưu động  

Tăng cường tính liên kết giữa các tác 
nhân trong chuỗi 

Tăng rủi ro nợ khó đòi, không trả nợ 
đúng hạn khi không có hợp đồng hoặc 
không thanh toán theo phương thức 
đối trừ 

 

 

Nhþ vêy có thể thçy, hoät động tài trĉ giĂa 

các tác nhân trong CGT sĂa tþĄi khu văc ĐBSH 

nói riêng và các CGT nông nghiệp nói chung 

đóng vai trò quan trọng trong việc giâi quyết 

khó khën về vốn cho tác nhân trong chuỗi, đặc 

biệt là ngþąi SX. Hình thĀc tài trĉ linh hoät 

theo đặc điểm tÿng CGT, tÿng loäi hàng hóa. 

TþĄng tă kết quâ nghiên cĀu cûa Campion 

(2006) và Birthal & cs. (2016), hän chế cûa hoät 

động tài trĉ giĂa các tác nhân trong chuỗi là chû 

yếu đáp Āng nhu cæu về vốn lþu động và khó 

đánh giá chi phí cûa các hoät động tài trĉ vì 

thþąng gộp trong giá cûa sân phèm.  

3.3 Đánh giá về hoạt động tài trợ giữa các 

tác nhân trong CGT sữa tươi khu vực ĐBSH 

3.3.1. Ưu điểm 

Hoät động tài trĉ giĂa các tác nhân trong các 

CGT sĂa tþĄi đþĉc vên hành đã góp phæn tëng 

cþąng tính liên kết giĂa các tác nhân trong CGT.  

Hoät động tài trĉ chû yếu là tín dýng đæu 

vào đối vĆi thĀc ën hỗn hĉp và TDTM đối vĆi 

sĂa tþĄi là phù hĉp vĆi đặc điểm sân phèm cûa 

chuỗi cüng nhþ chĀc nëng, nhu cæu tài trĉ cûa 

các tác nhân.  

Să đa däng về đối tþĉng nhà cung cçp tín 

dýng đæu vào đã tëng cĄ hội tiếp cên hoät động 

tài trĉ này đối vĆi các hộ CNBS. 

Tín dýng đæu vào giĂa công ty thĀc ën chën 

nuôi, cĄ sć TGĐL và hộ CNBS đþĉc gín vĆi 

TDTM và thăc hiện theo phþĄng thĀc đối trÿ 

nên giâm thiểu rûi ro thanh toán cho nhà cung 

cçp đæu vào, giâm chi phí liên quan tĆi việc 

thanh toán.  

Tác nhân trong chuỗi có thể nhên tài trĉ tÿ 

tác nhân khác mà không cæn đến tài sân thế chçp 

qua đó góp phæn nâng cao khâ nëng đáp Āng nhu 

cæu tài chính cûa các thành phæn trong CGT. 

3.2.3. Hạn chế 

Tín dýng đæu vào chû yếu đþĉc áp dýng cho 

thĀc ën hỗn hĉp, tČ lệ tiếp cên tín dýng đối vĆi 

các yếu tố đæu vào khác còn hän chế. 

NMS và cĄ sć TGĐL không Āng trþĆc tiền 

sĂa hoặc cho vay ngín hän đối vĆi hộ CNBS nên 

nhiều hộ CNBS phâi sā dýng các khoân vay, 

mþĉn tÿ họ hàng, ngþąi thån để đáp Āng nhu 

cæu đæu tþ cho CNBS. 

Không có hoät động tài trĉ nào cho TSCĐ 

giĂa các tác nhân trong CGT, vì vêy, nếu khâ 

nëng tă tài trĉ thçp thì các tác nhân sẽ phâi vay 

vốn tÿ bên ngoài, gia tëng chi phí hoät động. 

Tín dýng đæu vào và TDTM có thể đem läi 

rûi ro cho nhĂng tác nhân ć vị trí ngþąi bán khi 

không ký kết hĉp đồng.  

Mçt cån đối lĆn giĂa khoân phâi thu và 

khoân phâi trâ cûa hộ CNBS dén tĆi khó khën 

trong đáp Āng nhu cæu chi tiêu và đæu tþ cho 

CNBS cûa hộ.  

Số lþĉng HTX chën nuôi bò sĂa ít và khó 

khën về vốn nên hoät động hỗ trĉ cho thành 

viên còn hän chế.  
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3.4 Một số kiến nghị nhằm nâng cao kết 

quâ hoạt động tài trợ giữa các tác nhân 

trong CGT sữa tươi khu vực ĐBSH 

NMS và cĄ sć TGĐL xem xét giâm số ngày 

cọc tiền sĂa cûa hộ CNBS đối vĆi các hộ có lịch 

sā giao dịch tốt nhìm giâm să mçt cån đối giĂa 

tín dýng đæu vào và TDTM đối vĆi hộ CNBS. 

Hộ CNBS cæn thăc hiện đúng các nội dung 

đã kċ kết trong hĉp đồng, thôa thuên miệng về 

sân lþĉng, chçt lþĉng sĂa cung cçp cho NMS, cĄ 

sć TGĐL nhìm nång cao uy tín, là cĄ sć để giâm 

số ngày cọc tiền sĂa cûa hộ. 

Hoät động kinh tế giĂa các tác nhân trong 

CGT cæn ký kết hĉp đồng nhìm giâm thiểu rûi 

ro thanh toán cho các bên.  

NMS và cĄ sć TGĐL thăc hiện đa däng 

hình thĀc tài trĉ đối vĆi hộ CNBS nhþ Āng trþĆc 

tiền sĂa, cho vay ngín hän vĆi định mĀc dăa 

trên khoân phâi trâ tÿ tiền sĂa nhìm tëng 

cþąng liên kết đồng thąi giúp hộ CNBS nhanh 

chóng tiếp cên vốn khi có nhu cæu. 

Chính quyền địa phþĄng, NMS, cĄ sć TGĐL 

hỗ trĉ hộ CNBS trong việc tìm kiếm nhà cung 

Āng có tính tổ chĀc cao, khâ nëng cung Āng lĆn, 

ký kết hĉp đồng cung Āng theo phþĄng thĀc bán 

hàng trâ chêm, thanh toán theo phþĄng thĀc 

đối trÿ. Việc chi trâ đþĉc thăc hiện bći NMS, cĄ 

sć TGĐL tþĄng tă thĀc ën hỗn hĉp. Qua đó tëng 

cĄ hội tiếp cên tín dýng đæu vào cûa hộ CNBS 

vĆi các yếu tố đæu vào khác, đồng thąi đâm bâo 

doanh số bán hàng và giâm rûi ro cho nhà cung 

Āng khi cçp tín dýng đæu vào cho hộ CNBS.  

Chính quyền địa phþĄng täo điều kiện 

khuyến khích các hộ CNBS thành lêp các tổ 

chën nuôi hoặc các HTX chën nuôi bò sĂa nhìm 

tëng cþąng hoät động tài trĉ cho hộ CNBS. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu cho thçy, tín dýng đæu vào đã 

tài trĉ tÿ 21,52-44,66% chi phí/kg sĂa cûa hộ 

CNBS và TDTM tài trĉ tÿ 43,4-95,92% khoân 

phâi thu cûa các tác nhân khác nhau trong các 

CGT sĂa tþĄi täi khu văc ĐBSH. Điều đó cho 

thçy, hoät động tài trĉ giĂa các tác nhân trong 

CGT sĂa tþĄi đã góp phæn đáp Āng nhu cæu về 

vốn và tháo gĈ nhĂng khó khën liên quan đến 

tài sân thế chçp, thû týc, lãi suçt... mà các tác 

nhân trong chuỗi có thể gặp phâi khi tiếp cên 

vốn vay tÿ ngân hàng. 

Hoät động tài trĉ bên trong các CGT sĂa 

tþĄi chû yếu là tín dýng đæu vào, TDTM nhìm 

đáp Āng nhu cæu vốn lþu động cho các tác nhân 

trong chuỗi và có xu hþĆng vên động tÿ đæu 

chuỗi tĆi cuối chuỗi. CĄ chế tài trĉ, thanh toán 

góp phæn tiết kiệm chi phí, giâm rûi ro cho các 

tác nhân. Đặt cọc cûa hộ CNBS đþĉc thăc hiện 

nhìm nâng cao trách nhiệm cûa hộ trong việc 

đâm bâo chçt lþĉng, sân lþĉng sĂa đối vĆi  

ngþąi mua.  

Tuy nhiên, hoät động tài trĉ giĂa các tác 

nhân trong các CGT này vén tồn täi một số hän 

chế nhþ: Să mçt cån đối về cĄ cçu giĂa tín dýng 

đæu vào và TDTM đối vĆi hộ CNBS; tín dýng 

đæu vào mĆi chû yếu áp dýng cho thĀc ën hỗn 

hĉp; Chþa chú trọng về tài trĉ tài sân cố định; 

Rûi ro thanh toán cho ngþąi bán trong chuỗi khi 

không ký kết hĉp đồng mua, bán.  

Để nâng cao kết quâ hoät động tài trĉ giĂa 

các tác nhân trong chuỗi thì cæn thăc hiện các 

biện pháp nhìm giâm să mçt cån đối trong tài 

trĉ cûa hộ CNBS; Thăc hiện ký kết hĉp đồng 

nhìm giâm rûi ro cho các tác nhân; Mć rộng 

hình thĀc tài trĉ khác nhþ Āng trþĆc tiền 

hàng/cho vay ngín hän đối vĆi hộ CNBS; Mć 

rộng tín dýng đæu vào đối vĆi các yếu tố đæu vào 

khác; Khuyến khích hình thành các tổ sân xuçt 

và các HTX chën nuôi bò sĂa nhìm tëng cþąng 

hoät động hỗ trĉ cho các hộ CNBS. 
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